
CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH ĐẠI QUÂN 
BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH QUỐC TẾ 

Bảng giá áp dụng từ ngày: 15/11/2024 

Đơn vị: Việt Nam đồng 

Việt Nam – Đức  
(Bảng giá áp dụng với bưu gửi được thu gom từ Hà Nội, Hồ Chí Minh, Ninh Bình đi Đức) 

Trọng lượng (g) Đơn giá Thời gian toàn trình  

Dưới 100g 400.000 08 ngày không tính  

ngày thứ 7, chủ nhật Từ 100g – dưới 500g 500.000 

Từ 500g – dưới 1000g 700.000 

Từ 1000g – dưới 2000g 900.000 

Từ 2000g – dưới 3000g  1.500.000 

Mỗi 1000g tiếp theo 1.000.000 

Lưu ý: 

-  Bảng giá trên đã bao gồm đủ các loại thuế phí, bao gồm cước chuyển hoàn (nếu có); 

- Vận chuyển theo đường hàng không. 

- Thời gian chuyển hoàn bưu gửi: 08 ngày không tính ngày thứ 7, chủ nhật.  

 


